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Phần I. Tiếng Việt (2,0 điểm)
Mỗi đáp án đúng cho 0,25 điểm. Sai không cho điểm. 

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án 
	C
	A
	C
	B
	A
	D
	B
	C


Phần II. Đọc hiểu (2,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(0,5 điểm)
	Đoạn trích là lời nói của nhân vật nào, với ai, trong hoàn cảnh nào
	

	
	- Lời nói của nhân vật anh thanh niên
- Với nhân vật ông hoạ sĩ
- Trong hoàn cảnh: Ông hoạ sĩ (và cô gái) lên thăm nơi ở nơi làm việc của anh

 Lưu ý: Trả lời đủ đúng 3 ý cho 0.5 điểm. Thiếu 1 ý trừ 0,25 điểm.                 Thiếu 2 ý trở lên 0 điểm
	

	Câu 2

(1,0 điểm)
	 Điều gì khiến cho nhân vật cháu "sống thật hạnh phúc”
	0,5

	
	 -  Anh lập được thành tích: góp phần phát hiện đám mây khô giúp không quân ta hạ được máy bay phản lực của Mĩ trên cầu Hàm Rồng
- Anh tự hào vì có ông bố “tuyệt lắm” hai bố con cùng thi đua lập chiến công góp phần của mình cho đất nước
Lưu ý: - Học sinh trả lời đủ ý cho điểm tối đa. 

            - Học sinh trả lời 1 ý cho 0, 5 điểm
	

	Câu 3

(0,5 điểm)
	Đoạn trích đã cho em thấy vẻ đẹp nào của nhân vật cháu
	0,5



	
	- Có lí tưởng sống tốt đẹp, sống có trách nhiệm...
- Có lòng khiêm tốn
- Có tinh thần lạc quan..

Lưu ý: HS nêu được 2 vẻ đẹp của nhân vật trong đoạn trích cho tối đa. Nêu được 1 vẻ đẹp cho 0,25 điểm
	


Phần III. Làm văn (6,0 điểm)

	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(1,5 điểm)

	Viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em về  ý nghĩa của lối sống “biết cống hiến và góp niềm vui cho nhân loại”. 


	

	
	* Yêu cầu về hình thức: 
+ Viết đoạn văn đúng, diễn đạt trong sáng, lưu loát, không sai chính tả, dùng từ, sử dụng linh hoạt các thao tác lập luận, lí lẽ thuyết phục, dẫn chứng hợp lí, thể hiện rõ ràng quan điểm của bản thân về vấn đề cần nghị luận.

* Yêu cầu về nội dung:

    Học sinh có thể có những suy nghĩ khác nhau song phải hiểu được vấn đề nghị luận, làm rõ được vấn đề nghị luận 
Sau đây là một số ý mang tính định hướng:

Giải thích: (0,25 điểm).
- Giới thiệu nội dung đoạn trích và nêu khái quá lý tưởng sống của nhân vật người cháu
  -  Lối sống cống hiến là lối sống có mục đích, có lí tưởng, sống vị tha, vì cộng đồng.
 - Lối sống góp niềm vui cho nhân loại là sống tích cực, lạc quan, yêu đời, biết mang tiếng cười, hạnh phúc đến cho mọi người.
  Như vậy“biết cống hiến và góp niềm vui cho nhân loại”là lối sống đẹp mà mọi người cần hướng tới
-  Phân tích, chứng minh: (0,75 điểm).

 Lối sống cống hiến và góp niềm vui cho nhân loại có ý nghĩa tốt đẹp:
+ Nâng cao giá trị của bản thân và thúc đẩy sự phát triển của xã hội.. 
+ Được mọi người yêu mến, kính trọng; tạo niềm vui cho chính mình và lan tỏa đến mọi người xung quanh... 
+ Tạo động lực sống và góp phần xây dựng môi trường sống tích cực, tốt đẹp, nhiều niềm vui; góp phần đẩy lùi cái xấu, lối sống ích kỉ, nhỏ nhen trong mỗi con người …

- Bài học: (0,25 điểm).

 + Phê phán những con người sống ích kỉ, sống không có lí tưởng bi quan...
 + Cống hiến phải đi liền với hưởng thụ để cuộc sống cân bằng hơn, tạo động lực cho con người sống và làm việc lâu dài, bền vững. 

+ Biết công hiến cho xã hội và góp niềm vui cho nhân loại bằng những việc làm thiết thực, gần gũi và phù hợp với từng cá nhân. 

 + Liên hệ bản thân.

Lưu ý: 
- Học sinh lấy dẫn chứng cụ thể trong cuộc sống về lối sống cống hiến và góp niềm vui cho nhân loại để bài viết thêm thuyết phục.

- Căn cứ vào thực tế bài viết giáo viên linh hoạt cho điểm sát với thực tế năng lực học sinh, tránh sát phạt hoặc đếm ý cho điểm.
	0,25
0,25 
0,75

0,25



	Câu 2

(4,5 điểm)
	     Bài thơ “Ánh trăng” của Nguyễn Duy như một lời tự nhắc về lẽ sống ân tình thủy chung, đạo lý uống nước nhớ nguồn.

     Phân tích đoạn thơ sau làm sáng tỏ ý kiến trên.( 3,4,5,6)
	

	
	- Yêu cầu về hình thức:

+ Nắm vững phương pháp làm bài văn nghị luận về văn học

+ Bố cục bài viết rõ ràng: mở bài - thân bài - kết bài.

+ Diễn đạt lưu loát, hành văn trong sáng giàu cảm xúc.

- Yêu cầu về nội dung: Đảm bảo các kiến thức cơ bản có mở rộng, đánh giá.

1 . Giới thiệu vấn đề nghị luận. (0,25 điểm).

 - Khái quát về tác giả: Nguyễn Duy.

-  Giới thiệu về bài thơ Ánh trăng

- Dẫn và trích ý kiến Bài thơ “Ánh trăng” của Nguyễn Duy như một lời tự nhắc về lẽ sống ân tình thủy chung, đạo lý uống nước nhớ nguồn
 - Giới thiệu vị trí và nội dung khái quát của đoạn thơ góp phần làm sáng tỏ ý kiến trên.
2. Giải thích ý kiến: (0,25 điểm).

- Ý kiến nêu lên đặc sắc về nội dung tư tưởng của Ánh trăng
- Bài thơ mang dáng dấp của câu chuyện nhỏ được kể theo thời gian – câu chuyện giữa người lính và vầng trăng: từ hồi nhỏ đến hôì chiến tranh ở rừng trăng với người gắn bó tri kỉ, tình nghĩa...Khi hoà bình, trở về với thành phố con người lại vô tình quên đi vầng trăng xưa. Để rồi khi bất ngờ gặp lại con người giật mình thức tỉnh nhận ra cái vô tình bội bạc không nên có ở mình.
Từ một câu chuyện riêng, bài thơ cất lên lời tự nhắc nhở thấm thía về thái độ, tình cảm với những năm tháng quá khứ gian lao, tình nghĩa, đối với thiên nhiên, đối vơi đất nước bình dị hiền hậu.

- Đoạn thơ chính là phần chính của câu chuyện nhỏ mà mang ý nghĩa lớn  ấy 
3. Phân tích, chứng minh: (3,25 điểm).
* Lời tự nhắc về lẽ sống ân tình thuỷ chung, đạo lí uống nước nhớ nguồn được thể hiện từ sự thay đổi của con người khi hoàn cảnh thay đổi, đến sự giật mình thức tỉnh
a. Hoàn cảnh thay đổi tác động đến con người, khiến con người quên đi cái vầng trăng tình nghĩa. ( khổ 1)( 0,75 điểm)
- Hoà bình người lính từ  những cánh rừng chiến tranh trở về thành phố. Cuộc sống thành phố đầy đủ tiện nghi…khiến người ta quên lãng vầng trăng 
- Trăng với người từ tri kỉ tình nghĩa thành người dưng qua đường. Hình ảnh so sánh “ như người dung qua đường” diễn tả thấm thía sự thay đổi phũ phàng trong tình cảm của con người.
b. Hoàn cảnh của bài thơ được đẩy lên bước ngoặt mới với tình huống bất ngờ để con người gặp lại vầng trăng xưa giữa phố phường (khổ 2+ 3).(1,0 điểm)
- Tình huống bất ngờ mà thường thấy trong cuộc sống hiện đại: đèn điện tắt- phòng buyn đinh tối om..

- Theo phản xạ tự nhiên con người vội bật tung cửa sổ tìm nguồn sáng mới
- Vầng trăng tròn đột ngột hiện ra giữa khung cảnh phố phường đã dẫn đến những xúc động sâu xa trong tâm hồn người lính xưa 
- Trong tư thế lặng im có phần thành kính con người gặp lại vầng trăng xưa “ Ngửa mặt lên nhìn mặt- Có cái gì rưng rưng”. Cái “rưng rưng” như đọng nước mắt vừa vui mừng vừa nghẹn ngào. Cuộc sống hiện đại như ngừng lại để con người soi vào quá khứ, vào một thời họ đã lãng quên, soi vào chính mình….. 
- Trong phút chốc sự xuất hiện đột ngột của vầng trăng làm ùa dậy trong tâm trí người lính bao kỉ niệm của những năm tháng gian lao, bao hình ảnh của thiên nhiên, đất nước bình dị, hiền hậu “ Như là đồng là bể-  Như là sông là rừng”…
c. Ánh trăng làm thức tỉnh con người lẽ sống ân tình thuỷ chung ( khổ 4): 1,5 điểm
- Trăng cứ “ tròn vành vạnh” - vẫn sáng trong hay quá khứ vẫn ven nguyên chẳng phai mờ dù cho con người đã vô tình lãng quên.
- Kết cấu : cứ- kể chi : không chỉ gợi sự đối lập giữa người và trăng mà còn làm nổi bật vẻ đẹp thuỷ chung bao dung nhân hậu của quá khứ, của thiên nhiên, của nhân dân …với người lính.

- Ánh trăng được nhân hoá “im phăng phắc”- thái độ im lặng nghiêm khắc trước sự vô tình bội bạc của con người. Chỉ cần thái độ ấy thôi, không cần một lời nói nào- “Đủ cho ta giật mình”

- Giật mình : là sự thức tỉnh để nhận ra cái vô tình bội bạc không nên có ở mình, thể hiện sự xót xa, ân hận, để từ đó thay đổi thái độ sống: sống ân tình thuỷ chung với những năm tháng quá khứ gian lao, tình nghĩa, đối với thiên nhiên, đối vơi đất nước bình dị hiền hậu. Trong cái “ta giật mình” có cái tôi của nhà thơ, cái tôi của mọi người… Nguyễn Duy muốn lay động cả thời đại lẽ sống ân tình thuỷ chung, đạo lí uống nước nhớ nguồn của dân tộc
4. Đánh giá, khái quát vấn đề: (0,75 điểm)
- Đặc sắc nghệ thuật của đoạn thơ:

+ thể thơ 5 chữ, giọng điệu tâm tình. Nhịp thơ lúc thì trôi chảy tự nhiên,lúc lại trầm lắng suy tư .

+ sự kết hợp hài hoà, tự nhiên giữa tự sự với trữ tình. Đoạn thơ cao trào của câu chuyện với tình huống tạo bước ngoặt, mở ra suy ngẫm.

+ hình ảnh thơ bình dị, giàu sức gợi.

+ Sử dụng kết hợp các biện pháp nghệ thuật : so sánh, ẩn dụ, nhân hoá…

- Đoạn thơ đã thể hiện sự thay đổi phũ phàng trong tình cảm của con người khi hoàn cảnh thay đổi, để rồi bất ngờ gặp lại vầng trăng xưa giật mình thức tỉnh. Qua đó đoạn thơ cũng như bài thơ đã cất lên “lời tự nhắc về lẽ sống ân tình thuỷ chung, đạo lí uống nước nhớ nguồn”- lời tự nhắc ấy không chỉ của nhà thơ mà  với mọi người mọi thời đại- đó là truyền thống đạo lí tốt đẹp của dân tộc ta 
- Mở rộng : so sánh với các tác phẩm cùng đề tài hoặc liên hệ hoàn cảnh ra đời khẳng định giá trị của tác phẩm
- Khẳng định vấn đề nghị luận và liên hệ bản thân.

* Cách cho điểm: 

- Từ 4,0 - 4,5 điểm: Hiểu tác phẩm, có kỹ năng nghị luận, đảm bảo các ý cơ bản. Cách triển khai ý rõ ràng, có sức thuyết phục, diễn đạt trôi chảy.

- Từ 3,0 - 3,75 điểm : Hiểu tác phẩm, có kỹ năng nghị luận nhưng đôi chỗ còn lúng túng. Hệ thống ý chưa thật đầy đủ hoặc còn có ý triển khai chưa rõ ràng, chưa thuyết phục. 

- Từ 2,0 - 2,75 điểm: Hiểu tác phẩm nhưng kỹ năng nghị luận còn hạn chế, ý sơ sài. 

- Dưới 1- 1,75 điểm: Chưa hiểu thấu đáo, thiếu ý, phân tích  sơ sài, mắc nhiều lỗi diễn đạt.

- Dưới 0,25 - 0,5 điểm: Chưa hiểu thấu đáo, thiếu nhiều ý, triển khai không rõ ràng chung chung, phân tích  sơ sài, mắc nhiều lỗi diễn đạt.
	0,25
0,25

0,25
0,75
1,0
1,5

0,75


L​ưu ý chung:

- Căn cứ vào khung điểm, chất l​ượng bài viết của học sinh, giáo viên linh hoạt cho điểm sát hợp với từng phần bài viết.


- Chỉ để điểm lẻ thập phân ở mức 0,25 điểm.



- Sau khi cộng điểm toàn bài, nếu kết cấu lộn xộn, thiếu lô gíc trừ 0,5 điểm, nếu  mắc từ 10 - 15 lỗi câu, từ, chính tả trừ 0,5 điểm; nếu quá 15 lỗi trên trừ 1 điểm./.


